	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

               VIỆT NAM


	 Hà Nội, ngày    tháng 6  năm 2019
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1.Thị trường ngoại tệ và tỷ giá: 
Tỷ giá mua, bán VND/USD niêm yết (cuối ngày) trên website của ngân hàng thương mại niêm yết ngày đầu tuần ở mức 23.330/23.450 VND/USD, sau đó diễn biến theo xu hướng tăng nhẹ, chủ yếu tăng 05 VND/USD mỗi ngày và niêm yết ngày cuối tuần ở mức 23.355/23.475 VND/USD (tăng 20 VND/USD cả hai chiều mua vào và bán ra so với ngày làm việc cuối tuần trước 24/5/2019). 

NHNN sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép. 
2. Lãi suất huy động và cho vay của các TCTD:


2.1. Lãi suất huy động:
  - Lãi suất huy động VND: Hiện, lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,5-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,5-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,5-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,6-7,3%/năm.

- Lãi suất huy động USD: Hiện lãi suất huy động USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.


2.2. Lãi suất cho vay: 
- Lãi suất cho vay VND: Hiện mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn.
- Lãi suất cho vay USD: Hiện lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm.

3. Hoạt động của thị trường liên ngân hàng:


3.1.Về doanh số giao dịch:
Theo báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 254.802 tỷ đồng, bình quân 50.960 tỷ đồng/ngày, giảm 1.099 tỷ đồng/ngày so với tuần 20 – 24/5/2019; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 113.662 tỷ đồng, bình quân 22.732 tỷ đồng/ngày, giảm 2.166 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (60% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (20% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 65% và 23%.

3.2.Về lãi suất:
- Đối với các giao dịch bằng VND: So với tuần trước, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần có xu hướng giảm ở các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, kỳ hạn 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt 0,24%/năm, 0,22%/năm và 0,16%/năm xuống mức 2,87%/năm, 3,13%/năm và 3,73%/năm.

- Đối với các giao dịch USD: Lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ quanh mức lãi suất tuần trước. Cụ thể: lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 2,45%/năm, 2,53%/năm và 2,59%/năm. 

Dưới đây là lãi suất bình quân liên ngân hàng của các kỳ hạn chủ chốt trong tuần từ 27/5/2019 – 31/5/2019:

	
	Qua đêm
	1 tuần
	2 tuần
	1 tháng
	3 tháng
	6 tháng
	9 tháng

	VND
	2,87
	3,13
	3,45
	3,73
	4,41
	4,68
	-

	USD
	2,45
	2,53
	2,57
	2,59
	2,82
	3,16
	-


